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Biên soạn và hướng dẫn: Ths. Nguyễn Quốc Phil

Tham gia lĩnh vực giảng dạy : Khoa xây dựng / Trường đại học HUTECH, Viện đào

tạo và phát triển Khoa học xây dựng

Tham gia vào lĩnh vực hoạt động xây dựng: Quản lý chi phí, tổ chức đấu thầu, quản

lý thi công, điều hành tổ chức thi công…. Trưởng phòng Đầu tư và đấu thầu

Đại lý: Phần mềm dự toán F1 – Khu vực Tp.HCM ưu đãi giảm giá phần mềm

cho học viên đã tham gia khóa học

Đại lý: Phần mềm nghiệm thu chất lượng 360 – Khu vực Tp.HCM ưu đãi giảm

giá phần mềm cho học viên đã tham gia khóa học

Tư vấn đấu thầu, tư vấn Quản lý dự án, tư vấn lập và quản lý chi phí….

Đào tạo chuyên sâu Hồ sơ dự toán, Hồ sơ dự thầu

Điện thoại &Zalo: 0946 413 244

Website: hocdutoanonline.com

Yotube: học dự toán dự thầu

Email: ksxdphil@gmail.com
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BUỔI 2: THỰC HÀNH ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG PHẦN CỌC

BUỔI 1: TỔNG QUAN VỀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ & DỰ TOÁN
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BUỔI 4: THỰC HÀNH ĐO BÓC ĐÀ KIỀNG, CỘT

BUỔI 5: THỰC HÀNH ĐO BÓC KL PHẦN DẦM SÀN

BUỔI 7: THỰC HÀNH LẬP DỰ TOÁN CƠ SỞ

BUỔI 6: THỰC HÀNH ĐO BÓC KL HOÀN THIỆN

BUỔI 8: THỰC HÀNH LẬP DỰ TOÁN ĐẦY ĐỦ

BUỔI 9: THỰC HÀNH LẬP  GIÁ DỰ THẦU/ PHÂN TÍCH GDT

BUỔI 10: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ & HỎI ĐÁP



Giảng viên: Trường ĐH HUTECH /Viện đào đạo và phát triển Khoa học Xây dựng

Đồng tác giả: Giáo trình “Đo bóc và kiểm soát khối lượng”/ Nhà XB GTVT

Đại lý: Phần mềm dự toán F1; Đại lý: Phần mềm nghiệm thu 360
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 ƯU ĐÃI HỌC VIÊN

 Ưu đãi giảm giá cho các học viên tham gia các khóa học trên website: 

hocdutoanonline.com

+ Giảm từ 10 đến 30% giá phần mềm dự toán F1 

+ Giảm từ 10 đến 30% giá phần mềm nghiệm thu 360 

 Tư vấn giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan đến quản lý chi phí, thủ tục pháp

lý, đấu thầu trong hoạt động xây dựng;

 Tham gia miễn phí các buổi chuyên đề offline cùng Ths Nguyễn Quốc Phil và

các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong việc lập và quản lý chi phí, tổ chức điều

hành thi công, đấu thầu….

 Tham gia miễn phí các khóa học online theo từng chuyên đề

+ Bóc tác khối lượng

+ Lập dự toán

+ Lập giá dự thầu

+ Dự chi phí

+ Lập hồ sơ quản lý chất lượng

+ Nghiệm thu, thanh quyết toán công trình

+ Tổ chức đấu thầu và tham dự thầu qua mạng
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Dự toán là gì?  Dự toán là việc dự tính các số liệu liên quan đến công việc sắp tới, cần đưa ra các con số dự báo trước

để có kế hoạch chuẩn bị thông qua việc tính toán tổng thể các hạng mục. Cơ sở tính toán dựa trên các tiêu chuẩn và số liệu

thực tế từ trước, làm căn cứ để đưa ra con số dự tính hợp lý nhất. Người làm dự toán thường sẽ lập thành bảng tính cụ thể,

trong đó thể thiện số lượng, giá trị, thời gian hoàn thành các hạng mục…

Dự toán xây dựng là gì? Dự toán xây dựng là việc tiên lượng các số liệu về: Tên công tác xây dựng, khối lượng công tác

xây dựng, đơn giá công tác xây dựng, giá trị dự toán công tác xây dựng, giá trị hạn mục xây dựng… dự trên bản vẽ xây

dựng Gọi là dự toán xây dựng

Dự toán xây dựng nhà nước là gì? là việc tiên lượng các số liệu về: Tên công tác xây dựng, khối lượng công tác xây

dựng, đơn giá công tác xây dựng, giá trị dự toán công tác xây dựng, giá trị hạng mục xây dựng… dựa trên bản vẽ xây

dựng tất cả nội dung trình tự thực hiện được lập theo quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

(được hiểu nôm na là xác đinh giá thành sản phẩm xây dựng (cầu, đường, nhà, kè…) Gọi là dự toán nhà nước

Dự toán xây dựng tư nhân là gì? là việc tiên lượng các số liệu về: Tên công tác xây dựng, khối lượng công tác xây dựng,

đơn giá công tác xây dựng, giá trị dự toán công tác xây dựng, giá trị hạng mục xây dựng… dự trên bản vẽ xây dựng  tất

các các nội dung lập không theo quy định nhà nước  vận dụng cơ sở quy định của nhà nước, kết hợp với giá thị trường,

yêu cầu tính toán của chủ dự án, chủ doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình  không có biểu mẫu chung để thực hiện Gọi

là dự toán tư nhân (được hiểu nôm na dự toán ngoài ngân sách nhà nước, không phụ thuộc vào quy định của nhà nước để

tính toán)

So sánh giống nhau về dự toán xây dựng nhà nước và dự toán xây dựng tư nhân

• Giống nhau:

+ Đều thể hiện chi phí xây dựng dựa trên bản vẽ xây dựng;

+ Có các thành phần chi phí tương tự nhau;

+ Trình tự lập dự toán tương tự nhau;

• Khác nhau:

+Dự toán xây dựng nhà nước lập theo quy định nhà nước đã hướng dẫn áp dụng cho tất cả các nguồn vốn ngân sách nhà

nước hoặc ngoài ngân sách nhưng nhà nước quản lý

+ Dự toán tư nhân không bắt buột áp dụng đối với nguồn vốn không thuộc nhà nước quản lý, lập dự trên như cầu của

doanh nghiệp
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Dự toán xây dựng công trình nhà nước do ai lập? Do Chủ đầu tư lập, tuy nhiên thường thì chủ

đầu tư không đủ năng lực kinh nghiệm lập nên thuê tư vấn lập  do đó chúng ta hay gọi dự toán

do đơn vị tư vấn thiết kế lập (hiểu đúng thì tư vấn thiết kế làm dịch vụ tư vấn thông qua hợp đồng

tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/ nghiên cứu khả thi/ báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Dự toán xây dựng công trình tư nhân do ai lập? Do Chủ nhà lập hoặc chủ dự án lập, tuy nhiên

thường thì chủ nhà, chủ dự án không đủ năng lực kinh nghiệm lập nên thuê tư vấn lập  do đó

chúng ta hay gọi dự toán do đơn vị tư vấn thiết kế lập (hiểu đúng thì tư vấn thiết kế làm dịch vụ tư

vấn thông qua hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/ nghiên cứu khả thi/ báo cáo

kinh tế kỹ thuật  có điều là không theo quy định nhà nước, có thể vận dụng quy trình hướng dẫn

lập của nhà nước vận dụng vào thường thì có rất nhiều cách lập.
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HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC MỚI BAN HÀNH VÀ CÓ HIỆU LỰC 

15/02/2020 THAY THẾ HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC TRƯỚC ĐÓ

TẬP 1 . ĐỊNH MỨC DỰ 

TOÁN XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH - PHẦN XÂY 

DỰNG 

TẬP 2 . ĐỊNH MỨC DỰ 

TOÁN XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH - PHẦN KHẢO SÁT 

- THÍ NGHIỆM - SỬ DỤNG 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

TẬP 3 . ĐỊNH MỨC DỰ 

TOÁN XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT 

TẬP 4 . ĐỊNH MỨC DỰ 

TOÁN XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH - PHẦN SỬA CHỮA 

BẢO DƯỠNG, XÁC ĐỊNH 

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG, 

GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT 

BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG
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CÁC GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
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CÁC GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ XDCT
THEO NĐ 59/NĐ-CP/2015 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD

Giai đoạn chuẩn bị dự án

gồm các công việc: Tổ chức

lập, thẩm định, phê duyệt

Báo cáo nghiên cứu tiền

khả thi (nếu có); lập, thẩm

định, phê duyệt Báo cáo

nghiên cứu khả thi hoặc

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

đầu tư xây dựng để xem xét,

quyết định đầu tư xây dựng

và thực hiện các công việc

cần thiết khác liên quan đến

chuẩn bị dự án

Giai đoạn thực hiện dự án gồm các công việc:

Thực hiện việc giao đất hoặc thuê đất (nếu

có); chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom

mìn (nếu có); khảo sát xây dựng; lập, thẩm

định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng;

cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình

theo quy định phải có giấy phép xây dựng); tổ

chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng

xây dựng; thi công xây dựng công trình;

giám sát thi công xây dựng; tạm ứng, thanh

toán khối lượng hoàn thành; nghiệm thu công

trình xây dựng hoàn thành; bàn giao công

trình hoàn thành đưa vào sử dụng; vận hành,

chạy thử và thực hiện các công việc cần thiết

khá

Giai đoạn kết

thúc xây dựng

đưa công trình

của dự án vào

khai thác sử dụng

gồm các công

việc: Quyết toán

hợp đồng xây

dựng, bảo hành

công trình xây

dựng

GIAI ĐOẠN 

CHUẨN BỊ

GIAI ĐOẠN THỰC 

HIỆN

GIAI ĐOẠN

KẾT THÚC
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NỘI DUNG CHI PHÍ CỦA TỔNG MỨC ĐẦU TƯ11
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NỘI DUNG CHI PHÍ CỦA TỔNG MỨC ĐẦU TƯ12
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NỘI DUNG CHI PHÍ CỦA TỔNG MỨC ĐẦU TƯ13
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NỘI DUNG CHI PHÍ CỦA TỔNG MỨC ĐẦU TƯ14
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CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Có 04 

phương 

pháp lập 

TMĐT

2. Lập theo

suất vốn đầu tư
GXDCT = S . N + GCT

3. Lập theo công

trình tương tự
TMĐT = Gtt x K1 x K2 x 

…..x Kn + GDP

1. Lập trên Thiết kế

cơ sở
V = GXD + GTB + GBT, TĐC + 

GQLDA + GTV + GK + GDP

4. Kết hợp 3 

phương pháp trên
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NỘI DUNG CHI PHÍ CỦA DỰ TOÁN16
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MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CẦN BIẾT KHI LẬP TMĐT/ DỰ TOÁN17



TMĐT VÀ DỰ TOÁN ĐƯỢC TÍNH QUA CÁC GĐ THIẾT KẾ
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PHÂN 

BIỆT 

TỔNG 

MỨC 

ĐẦU 

TƯ

VÀ

DỰ 

TOÁN

THIẾT KẾ 

CƠ SỞ

TÍNH TỔNG 

MỨC ĐẦU 

TƯ

GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH >> 

15 TỶ [NHÓM : QUỐC 

GIA, NHÓM A, B]

THIẾT KẾ  

KỸ THUẬT

THIẾT KẾ  

THI CÔNG

BƯỚC THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ 3 BƯỚC

TÍNH DỰ 

TOÁN

TÍNH DỰ 

TOÁN

THIẾT KẾ 

CƠ SỞ

TÍNH TỔNG 

MỨC ĐẦU 

TƯ

GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH > 

15 TỶ [NHÓM , NHÓM A, 

B]

THIẾT KẾ  

THI CÔNG

BƯỚC THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ 2 BƯỚC

TÍNH DỰ 

TOÁN

GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH < 

15 TỶ [NHÓM C]

BƯỚC THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ 1 BƯỚC

TÍNH TỔNG MỨC 

ĐẦU TƯ  DỰ TOÁN

THIẾT KẾ 

BẢN VẼ THI CÔNG

TMĐT ĐƯỢC TÍNH Ở GĐ CHUẨN 

BỊ ĐẦU TƯ VÀ TÍNH TRÊN 

TKCS/SĐT/CTTT/KH  TÍNH 7 

CHI PHÍ  DỰ TOÁN LÀ GIÁ TRỊ 

TÍNH LẠI CỦA TMĐT DO 

CHUYỂN SANG GĐ THIẾT KẾ

[TRƯỜNG HỢP TMĐT<15 TY THÌ 

TMĐT CHÍNH LÀ DỰ TOÁN

LẬP THEO TK1 BƯỚC]
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NỘI DUNG

19 Bảng 1.1. TỔNG HỢP SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG



NỘI DUNG

20 1.2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ SƠ BỘ



NỘI DUNG

21 Bảng 1.2 – TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG



NỘI DUNG

22 2.1. – TỔNG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH



NỘI DUNG

23 Bảng 2.3 – TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ



NỘI DUNG

24 Bảng 2.4 – TỔNG HỢP DỰ TOÁN GÓI THẦU XÂY DỰNG



NỘI DUNG

25 Bảng 2.5 – TỔNG HỢP DỰ TOÁN GÓI THẦU THIẾT BỊ



NỘI DUNG

26 Bảng 3.1 – TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG ĐG KHÔNG ĐẦY ĐỦ



NỘI DUNG

27 Bảng 3.2 – TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XD ĐẦY ĐỦ



NỘI DUNG

28 Bảng 3.6 – TỔNG CHI PHÍ XÂY DỰNG TÍNH THEO KHỐI LƯỢNG



NỘI DUNG

29 Bảng 3.7 – ĐỊNH MỨC TỶ LỆ (%) CHI PHÍ CHUNG



NỘI DUNG

30
Bảng 3.9 – ĐỊNH MỨC CP NHÀ TẠM VÀ CP KHÔNG XÁC ĐỊNH 

TỪ THIẾT KẾ



NỘI DUNG

31 Bảng 3.11 – ĐỊNH MỨC THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC



THÀNH PHẦN CẤU TẠO HỒ SƠ DỰ TOÁN VÀ DỰ THẦU

Thành phần bảng biểu của

Hồ sơ Dự toán

Thứ tự sắp

xếp hồ sơ

Thành phần bảng biểu của

Hồ sơ Giá Dự thầu

Thứ tự sắp

xếp hồ sơ

Bìa dự toán + Thuyết minh dự toán 1 Bảng tổng hợp giá dự thầu 1

Tổng mức đầu tư (Gxd + Gtb + Gqlda + Gtv + Gk

+ Gdp)

2 Bảng đơn giá dự thầu 2

TH dự toán hạng mục (Gxd) 3 Bảng Phân tích đơn giá dự thầu 3

Chi phí thiết bị (Gtb) 4 Bảng tổng hợp (VT, NC, MTC) 4

Hạng mục chung Hmc 5

Dự phòng trượt giá 6

Công trình ( còn gọi là tiên lượng công trình) 7

Hao phí vật tư 8

Vật tư 9

Cước ôtô (vận chuyển (nếu có) 10

Cước bộ (trung chuyển (nếu có) 11

Nhân công 12

Máy thi công 13
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http://dutoanf1.com/

https://youtu.be/pq5AxHpqFDU?t=27II

I

http://dutoanf1.com/trang-chu/ho-tro-du-toan-f1III

NỘI DUNG

33 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM DỰ TOÁN F1



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM DỰ TOÁN F134



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM DỰ TOÁN F135



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM DỰ TOÁN F136



KIẾN THỨC CẦN TRANG BỊ ĐỂ LẬP DỰ TOÁN

37

CÁC 

KIẾN 

THỨC 

CẦN 

TRANG 

BỊ 

ĐỂ 

LẬP 

DỰ 

TOÁN

Đọc hiểu bản vẽ, hình dung các kích thước cấu kiện

Hiểu biết về trình thực thi công công trình

Liệt kê danh mục công tác để tính toán khối lượng

Nắm vững công thức tính diện tích, thể tích các hình

học thông dụng để tính toán khối lượng

Chọn mã hiệu đơn giá/ hoặc mã hiệu định mức cho

danh mục công việc tính khối lượng

Xem các mẫu dự toán của các địa phương

Đọc kỹ hướng dẫn lập dự toán tại Thông tư số 09/BXD 

ngày 2019 và QĐ 16/BXD ngày 2019

Xem hướng dẫn tại QĐ 17/BXD ngày 26/12/2019
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38 CÁC BƯỚC THỰC HÀNH LẬP DỰ TOÁN ỨNG DỤNG PM F1

CÁC

BƯỚC

THỰC 

HÀNH

LẬP 

DỰ

TOÁN

XÂY

DỰNG

CÔNG 

TRÌNH

Bước 1: Khởi động phần mềm dự toán F1 /Escon/G8/CT 

 Chọn đơn giá tại địa phương xây dựng

 Chọn định mức áp dụng

Bước 3: 

 Xử lý định mức, đơn giá, nhập giá VL, NC, MTC 

 Các chi phí gián tiếp (TTPK, CPC, TNTC, VAT, NT)

Bước 2:

 Đo bóc tiên lượng trên hồ sơ TKBVTC

 Phương án thi công thực tế xác định các công việc

 Gọi mã hiệu đơn giá cho danh mục công việc

Bước 4: Loại bỏ các sai soát thường gặp

 kết xuất dự toán theo các bảng mẫu của TT 06/2016/BXD

Bước 5: Chỉnh sửa dự toán/ dự thầu sau khi kết xuất, 

 Vận dụng các hàm công cụ, SUMIF, VLOOKUP, 

 DATA/FILTER  In ấn dự toán/ dự thầu



39 VIỆN ĐÀO TÀO VÀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC XÂY DỰNG

Thứ 1: Được mua ưu đãi đối với phần mềm dự toán giảm giá đến 30% cho tất

cả các học viên tham gia khóa học với phiên bản:

+ Standard giá gốc 1.000.000 đồng phiên bản sinh viên (không giảm)

+ Professional giá gốc 4.000.000 đồng  giảm đến 30%

+ Unlimited giá gốc 6.000.000 đồng  giảm đến 30%

Thứ 2: Hỗ trợ tư vấn miễn phí trong quá trình dử dụng phần mềm và các công

việc có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật hiện

hành

Thứ 3: Tham gia các lớp online và ofline với các chuyên môn khác theo phương

pháp học thực hành cho đến khi thành thạo bao gồm: Lập hồ sơ chất lượng và

hoàn công công trình, Lập hồ sơ mời thầu và lập hồ sơ dự thầu

Ghi chú: Phương pháp học trực tiếp giúp các Anh/Chi làm hồ sơ thực tế với các

tình huống và phương pháp xử lý tình huống, hoàn thành khóa học các học

viên tự tin 100% cho công việc của mình, Phương thức học linh động cho đến

khi hoàn thành nội dung và được hỗ trợ tư vấn xử lý tình huống trong quá

trình công tác.


